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	Số: 07/2008/QĐ-UBND
	Pleiku, ngày 17 tháng 01 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH
Về việc quy định nội dung và các mức chi kinh phí thực hiện 

các cuộc điều tra từ nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách Nhà nước

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND & UBND năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 120/2007/TT-BTC ngày 15/10/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra từ nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách Nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại công văn số 374/STC-HCSN ngày 22/11/2007,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định nội dung chi và mức chi về kinh phí thực hiện các cuộc điều tra từ nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách Nhà nước.

Điều 2: Các Ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
	 
	TM UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Phạm Thế Dũng
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QUY ĐỊNH
Chi tiết các nội dung và mức chi về kinh phí thực hiện các cuộc 
điều tra từ nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách Nhà nước
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07 /2008/QĐ-UBND
 ngày 17 /01/2008 của UBND tỉnh)


I/ ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG: 

Thực hiện đúng quy định tại điểm 1,2 Mục I Thông tư số 120/2007/TT-BTC ngày 15/10/2007 của Bộ Tài chính.
II/ NỘI DUNG VÀ MỨC CHI:

1/ Chi xây dựng phương án điều tra:

Tuỳ theo quy mô, tính chất, khối lượng các chỉ tiêu của cuộc điều tra, đơn vị được chi cho xây dựng phương án điều tra (từ tổng quát đến chi tiết) được chủ dự án chấp thuận theo mức chi sau:

- Đề cương tổng quát tối đa 1.000.000 đồng/đề cương 

- Đề cương chi tiết tối đa: 3.000.000 đồng /đề cương.

2/ Chi lập mẫu phiếu điều tra được chủ dự án chấp thuận: 

- Đến 30 chỉ tiêu: 500.000 đồng/phiếu.

- Trên 30 chỉ tiêu: 1.000.000 đồng/phiếu.

3/ Hội thảo nghiệp vụ, lấy ý kiến chuyên gia các ngành liên quan (nếu có), nghiệm thu về phương án điều tra, nội dung phiếu điều tra, báo cáo kết quả điều tra: mức chi cho từng thành viên quy định như sau:

- Người chủ trì: 200.000 đồng/buổi.

- Thư ký hội thảo: 150.000 đồng/buổi. 

- Đại biểu được mời tham dự: 70.000 đồng/buổi.

- Nhận xét, đánh giá của phản biện (nếu có): 400.000 đồng/bài viết.

- Nhận xét, đánh giá của uỷ viên hội đồng (nếu có): 250.000 đồng/bài viết.   

 4/ In ấn tài liệu hướng dẫn, phiếu điều tra, biểu mẫu phục vụ điều tra, kết quả điều tra, xuất bản ấn phẩm điều tra (nếu có): việc in ấn tài liệu điều tra thực hiện theo hợp đồng với cơ quan in và thực hiện cơ chế đấu thầu đối với những khoản chi đủ điều kiện theo quy định về pháp luật đấu thầu. Số lượng tài liệu in đủ để phục vụ cho các đối tượng tham gia cuộc điều tra và đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý.

5/ Chi công tác phí và tập huấn nghiệp vụ điều tra: 

- Chi công tác phí cho cán bộ hưởng lương ngân sách nhà nước tham gia điều tra, phúc tra, kiểm tra.

- Các cuộc điều tra (nếu cần thiết) được tổ chức tập huấn phương pháp kỹ năng điều tra cho các điều tra viên. 

Nội dung và mức chi công tác phí và tập huấn nghiệp vụ điều tra thực hiện theo Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày  ngày 31/10/2007 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính và Quyết định số 79/2007/QĐ-UBND ngày 10/8/2007 ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Gia Lai.  

 6/ Chi phí vận chuyển tài liệu điều tra (nếu có), thuê xe cho cán bộ, điều tra viên đi thực địa để điều tra: Mức chi theo giá cước vận chuyển hoặc hợp đồng vận chuyển thực tế.  

 7/ Chi công điều tra:

- Thuê điều tra viên, người phiên dịch tiếng dân tộc kiêm dẫn đường (đối với trường hợp phải thuê ngoài): Mức tiền công 1 người/ngày tối đa không quá 200% mức lương tối thiểu chung, tính theo lương ngày do Nhà nước quy định cho khu vực quản lý hành chính tại thời điểm tiến hành điều tra. 

Ví dụ: Mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định là 540.000 đồng  Mức tiền công tối đa 1 người/ngày là: 540.000 đồng : 22 ngày x 200%.  

- Thuê người dẫn đường (không phải phiên dịch): khoản chi này chỉ áp dụng cho các địa bàn điều tra thuộc vùng núi cao, vùng sâu cần có người địa phương dẫn đường cho điều tra viên. Mức tiền công 1 người/ngày tối đa không quá 130% mức lương tối thiểu chung, tính theo lương ngày do Nhà nước quy định cho khu vực quản lý hành chính tại thời điểm tiến hành điều tra; 

Ví dụ:  540.000 đồng : 22 ngày x 130%.  

8/ Chi cho đối tượng cung cấp thông tin, tự điền phiếu điều tra, tuỳ theo các chỉ tiêu trong phiếu điều tra, chủ dự án điều tra quyết định chi trả cho từng cuộc điều tra cụ thể như sau:

- Chi cho cá nhân: đến 30 chỉ tiêu là 20.000 đồng/phiếu; trên 30 chỉ tiêu là  30.000 đồng/phiếu.

- Chi cho tổ chức: đến 30 chỉ tiêu là 50.000 đồng/phiếu; trên 30 chỉ tiêu là 70.000 đồng/phiếu.  

9/ Chi xử lý kết quả điều tra gồm: xây dựng phần mềm tin học để xử lý, nhập số liệu, tổng hợp số liệu kết quả điều tra. Nội dung và mức chi được thực hiện theo quy định hiện hành về hướng dẫn mức chi tạo lập tin điện tử thuộc công nghệ thông tin và các quy định hiện hành về công nghệ thông tin, xây dựng và quản lý hệ cơ sở dữ liệu. Trường hợp phải thuê cơ quan bên ngoài tổng hợp số liệu thì phải ký hợp đồng và đảm bảo thủ tục hợp đồng theo quy định của Nhà nước. 

10/ Chi thuê chuyên gia phân tích, đánh giá kết quả điều tra tối đa là 400.000 đồng/báo cáo (số lượng chuyên gia do cấp có thẩm quyền quyết định, nhưng tối đa không quá 3 chuyên gia cho một dự án điều tra). 

11/ Chi viết báo cáo kết quả điều tra (bao gồm: tổng hợp số liệu, phân tích số liệu điều tra): tuỳ theo tính chất, quy mô của cuộc điều tra, chủ dự án điều tra quyết định chi trả tối đa 12.000.000 đồng/báo cáo (gồm báo cáo chính và báo cáo tóm tắt). Trường hợp thực hiện báo cáo phân tích theo chuyên đề, mức chi tối đa 3.000.000 đồng/chuyên đề, nhưng tổng chi cho các báo cáo chuyên đề và tổng hợp tối đa 12.000.000 đồng/cuộc điều tra.

12/ Chi công bố kết quả điều tra: các cuộc điều tra quy mô lớn được chi cho công bố kết quả điều tra trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo cáo các cơ quan chức năng hoặc tổ chức hội nghị để công bố. Nội dung và mức chi thực hiện theo Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày  ngày 31/10/2007 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính và Quyết định số 79/2007/QĐ-UBND ngày 10/8/2007 ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Gia Lai. 

13/ Các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến công tác điều tra như: 

- Văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, tuyên truyền: mức chi căn cứ vào hoá đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp.

- Dịch tài liệu, biên soạn tài liệu nước ngoài phục vụ điều tra; làm ngoài giờ, chi khác: mức chi theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Việc lập dự toán, thực hiện chi và quyết toán kinh phí điều tra thực hiện đúng quy định tại phần III Thông tư số 120/2007/TT-BTC ngày 15/10/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra từ nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách Nhà nước ./. 
	 
	TM UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Phạm Thế Dũng


